
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:        /QĐ - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hải Dương, ngày     tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2025

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;
Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số: 

236/TTr-TCKH ngày 11/6/2025. 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2025 số tiền 
2.887.231.626 đồng (Hai tỷ, tám trăm tám mươi bảy triệu, hai trăm ba mươi mốt 
nghìn, sáu trăm hai mươi sáu đồng) từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục cho các 
trường học thực hiện hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật. Trong đó: 

- Khối Mầm non, số tiền:    79.388.322 đồng.
- Khối Tiểu học số tiền:         1.438.514.015 đồng.
- Khối THCS, số tiền:         1.369.329.289 đồng.

 (chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học có trách nhiệm 

quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí, thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng đối 
tượng, đúng mục đích và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch; Giáo dục và Đào tạo thành phố; Kho bạc nhà nước Khu vực V; 
Hiệu trưởng các trường học có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn 
cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:      CHỦ TỊCH
- TT Thành ủy (để báo cáo); 
- Chủ tịch và các PCT UBND tp; 
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

  Nguyễn Văn Kiên



CHI TIẾT KINH PHÍ
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày    /6/2025 của UBND TP)

Đơn vị: đồng

STT Tên đơn vị Nội dung Số tiền

I Khối Mầm non  79.388.322

1 Ái Quốc KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 17.065.728

2 Hải Tân KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 12.913.344

3 Ngọc Sơn KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 32.044.794

4 Thạch Khôi KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 17.364.456

II Khối Tiểu học  1.438.514.015

1 Ái Quốc KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 91.090.763

2 An Thượng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 32.257.141

KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 40.014.144

3 Bình Hàn
KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
I năm học 2024-2025 4.241.818

4 Bình Minh KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 78.184.549

5 Cẩm Thượng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 49.981.756

6 Đặng Quốc Chinh KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 18.156.960

7 Đinh Văn Tả KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 65.618.403

8 Gia Xuyên KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 50.055.089

9 Liên Hồng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 88.360.096

10 Nam Đồng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 22.363.513

11 Ngọc Châu KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 25.796.035



STT Tên đơn vị Nội dung Số tiền

KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
I năm học 2024-2025 2.199.819

12 Ngọc Sơn KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 26.185.704

13 Lý Tự Trọng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 33.901.012

14 Nguyễn Lương Bằng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 93.503.509

15 Nguyễn Trãi KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 145.686.628

16 Phú Lương KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 24.416.510

17 Tân Bình KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 34.888.501

18 Thanh Bình KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 76.374.807

KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 64.962.751

19
 

Tiền Tiến
 KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 

I năm học 2024-2025 8.650.988

20 Tô Hiệu KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 49.800.021

21 Tứ Minh KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 79.913.382

22 Việt Hòa KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 47.375.715

23 Võ Thị Sáu KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 127.301.104

24 Tân Hưng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 20.931.913

25 Nhị Châu KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 24.952.368

26 Hải Tân KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 11.349.016

III Khối THCS  1.369.329.289

1 Ái Quốc KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025  53.704.934 

2 An Thượng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025  42.437.008 

3 Bình Hàn KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 85.399.886



STT Tên đơn vị Nội dung Số tiền

4 Bình Minh KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 86.147.810

5 Cẩm Thượng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 42.465.453

6 Gia Xuyên KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025  48.205.499 

7 Hải Tân KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025  60.556.956 

8 Lê Hồng Phong KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 74.425.358

9 Liên Hồng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025  23.850.280 

10 Nam Đồng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 42.107.596 

11 Ngô Gia Tự KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 68.882.820 

12 Ngọc Châu KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 60.319.761

13 Ngọc Sơn KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 15.931.438

14 Tân Bình KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 149.366.763

15 Tân Hưng KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 26.316.082

16 Thạch Khôi KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 14.313.421

17 Tiền Tiến KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 13.141.100

18 Trần Hưng Đạo KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 61.624.655

19 Trần Phú KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 15.526.688

20 Tứ Minh KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 46.327.835

21 Việt Hòa KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 45.153.750

22 Võ Thị Sáu KP hỗ trợ giáo viên dạy người khuyết tật học kỳ 
II năm học 2024-2025 293.124.196

  Tổng cộng 2.887.231.626
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